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                           CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

I. Trắc nghiệm                                                                         

Câu 1:Hiện tượng nào sau đây được gọi là hiện tượng vật lí ?
A. Người ta điều chế nhôm (Al) nguyên chất từ quặng bôxit  (Al2O3).
B. Nhôm nung nóng chảy để đúc soong, nồi, …

C. Nhôm để trong không khí lâu ngày tạo thành nhôm oxit.

D. Khi cho nhôm vào dung dịch axit clohiđric loãng, thu được khí H2.

Câu 2: Dấu hiệu nào giúp ta  khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?

A. Có chất kết tủa( chất không tan).              B. Có chất khí thoát ra ( sủi bọt).

C. Có sự  thay đổi màu sắc.                           D. Một trong số các dấu hiệu trên.

Câu 3: Điphotpho pentaoxit (P2O5) cho vào nước, lắc nhẹ tạo thành axit photphoric (H3PO4). Số chất tham gia phản ứng là  

A.3 chất                             B.2 chất                         C.1 chất                         D.4 chất

Câu 4: Một vật thể bằng sắt để ngoài trời, sau một thời gian bị gỉ. Hỏi khối lượng của vật thay đổi thế nào so với khối lượng của vật trước khi gỉ?

A. Tăng.         B. Giảm.           C. Không thay đổi.       D. Không thể biết.

Câu 5: Cách phát biểu về định luật bảo toàn khối lượng  nào sau đây đúng ?

	A. Tổng sản phẩm bằng tổng chất tham gia.

	B. Trong một phản ứng hoá học, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử chất tạo thành.

	C. Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia.

	D. Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất tham gia không đổi.


Câu 6: Hiđro và oxi tác dụng với nhau tạo thành nước. Phương trình hoá học ở phương án nào dưới đây đã viết đúng?

A. 2H + O -> H2O                               B. H2  + O -> H2O

C. H2  + O2 -> 2H2O                            D. 2H2  + O2 -> 2H2O

Câu 7: Cho phản ứng : NaI  + Cl2  (  NaCl  +  I2

                     Sau khi cân bằng , hệ số các chất của phản ứng trên lần lượt là.
A. 2 ; 1 ; 2 ; 1                                        B. 4 ; 1 ; 2 ; 2
C. 1 ; 1 ; 2 ; 1                                        D. 2 ; 2 ; 2 ; 1
Câu 8:  Lái xe sau khi uống rượu thường gây tai nạn nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông có thể phát hiện sự vi phạm này bằng một dụng cụ phân tích hơi thở. Theo em thì dụng cụ phân tích hơi thở được đo là do
A. rượu làm hơi thở nóng nên máy đo được.

B. rượu làm hơi thở gây biến đổi hoá học nên máy ghi nhận được.

C. rượu làm hơi thở khô hơn nên máy máy ghi độ ẩm thay đổi.

D. rượu gây tiết nhiều nước bọt nên máy biết được.

Câu 9: Đốt cháy 9 gam kim loại Magiê  trong khí oxi và thu được 15 gam hợp chất magie oxit (MgO). Theo phương trình: 2Mg + O2 ( 2MgO . Khối lượng của khí Oxi tham gia phản ứng là

 A. 6 gam                B. 4,5 gam                     C. 24 gam                      D. 7,5 gam
Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng sau: ? Cu +?    -> 2 CuO

            Phương trình hóa học nào sau đây đúng với sơ đồ trên?
A. 2Cu  +2O   -> 2CuO                           B. Cu  +O2   -> 2CuO

C. Cu  +2O   -> 2CuO                              D. 2Cu  +O2   -> 2CuO

II. Tự luận 
 Câu 1 : Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong các phản ứng  sau:

a)      Zn  +      O2------->      ZnO

b)     Mg   +        HCl ------->     MgCl2+     H2
c)     NaOH  +    FeCl3------>   Fe(OH)3  +    NaCl
d)    CnH2n    +      O2  ------->  CO2        +     H2O
Câu 2:Đốt cháy hoàn toàn  3,6g cacbon trong bình chứa 11,2 lít oxi ở đktc tạo ra khí cacbonđioxit  ( CO2)

a. Viết PTHH xảy ra.

     b.   Chất nào còn dư sau phản ứng trên, tính khối lượng chất dư đó.

c.   Tính khối lượng và thể tích khí cacbonđioxit tạo thành.

 Câu 3:Cho khí hidro dư qua đồng (II) oxit  CuO  nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng Cu màu đỏ và hơi nước H2O ngưng tụ .

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Tính khối lượng đồng (II) oxit  CuO  tham gia phản ứng.

c. Tính thể tích khí hidro ở đktc đã tham gia phản ứng.

d. Tính lượng nước ngưng tụ được sau khi phản ứng.

Câu 4: Lập phương trình hoá học dựa vào các thông tin sau :

a) Cho kim loại sắt (Fe) phản ứng với axit clohiđric (HCl), sau phản ứng thu được muối sắt (II) clorua (FeCl2) và khí hiđro.

b) Nung nóng thuốc tím (KMnO4) thu được chất kali manganat (K2MnO4 ), chất mangan đioxit (MnO2)  và khí oxi. 

c) Cho nhôm oxit (Al2O3) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) thu được muối  nhôm sunfat Al2(SO4)3 và nước.

Câu 5: Hãy giải thích vì sao người ta lại làm than có nhiều lỗ như tổ ong để đun bếp? Theo em có nên dùng bếp than để trong phòng kín sưởi ấm mùa đông không? Vì sao?


